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DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 05 NĂM 2019
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	I
	Tuần 1
	
	
	

	1
	Tạ Minh  Cường
(GV Khoa Điện-Điện tử)
	Tiết 3-5,  ngày 03/5, lớp 17C1-ĐĐT3, tại C2.2-01, môn: Điện tử công nghiệp
	8 giờ 50 không có GV và SV tại lớp. TKB, tiết 3 bắt đầu từ 8 giờ 40
	

	2
	Nguyễn Hồng  Đức
(GV Khoa Điện-Điện tử)
	Tiết 6, ngày 03/5, lớp 17C1-ĐĐT3, tại C2.2-01, môn: Sinh hoạt chủ nhiệm
	11 giờ 15 không có GV và SV tại lớp. TKB, tiết 6 bắt đầu từ 11 giờ 05
	

	3 
	Phan Hữu Lực (TG)
(GV Khoa Nhiệt lạnh)
	Tiết 3-6,  ngày 04/5, lớp 18C1-VSL3, tại C2.3-03, môn: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	Từ 8 giờ 50  đến 9 giờ 30, 1 SV cuối lớp ngủ gục trên bàn và nằm trên ghế. 
	đã báo P. CTCT-HSSV phối hợp xử lý

	II
	Tuần 2
	
	
	

	1

	Bùi Anh  Tuấn 
(GV Khoa Cơ khí)
	Tiết 1-6 ngày 07/5, lớp 17C1-CTM1, tại D2.1-01, môn: Thực tập CNC cơ bản
	07 giờ 00 đến 08 giờ 30 không có GV và SV tại lớp . 08 giờ 40 GV và SV mới vào lớp TKB tiết 1 bắt đầu từ 07 giờ 00
	(Thầy Vinh dạy)

	2
	Nguyễn Ngọc  Thọ 

(GV Khoa May Thời trang)
	Tiết 1-3,  ngày 07/5, lớp 18C1-CNM2, tại H2-02, môn: Tin học ứng dụng ngành may
	9 giờ 14 GV cho SV về, 9 giờ 16 GV ra khỏi lớp. TKB tiết 3 kết thúc lúc 9 giờ 25


	

	3
	Tạ Minh  Cường 

(GV Khoa Điện-Điện tử)
	Tiết 1-6,  ngày 08/5, lớp 17C1-ĐTC1, tại C2.2-01, môn: Điện tử công nghiệp
	8 giờ 40 GV cho lớp nghỉ để đi họp

(bắt đầu từ tiết 3 cho đến hết tiết 6)


	

	4
	Phan Ngọc Trung (TG) (GV Khoa Động lực)
	Tiết 13-14,  ngày 06/5, lớp 18C1-CNÔ2, tại C3.2-01, môn: Kỹ thuật điện - điện tử
	18 giờ 14 GV mới có mặt tại lớp. TKB, tiết 13 bắt đầu từ 18 giờ 00
	

	
	
	Tiết 13-14,  ngày 10/5, lớp 18C1-CNÔ6, tại C3.2-05, môn: Kỹ thuật điện - điện tử
	18 giờ 20 GV mới có mặt tại lớp. TKB, tiết 13 bắt đầu từ 18 giờ 00
	

	5
	Nguyễn Anh Tuấn (TG)

(GV Khoa Động lực)


	Tiết 1-2,  ngày 11/5, lớp 17C1-CNÔ2, tại C3.2 -01, môn: Quản lý dịch vụ ô tô
	7 giờ 20 không có  GV và SV tại phòng học. TKB: Tiết 1 bắt đầu từ 07 giờ 00. 
	

	
	
	Tiết 3-4,  ngày 11/5, lớp 17C1-CNÔ14, tại C3.3 -01, môn: Quản lý dịch vụ ô tô
	8 giờ 50 không có  GV và SV tại phòng học. TKB: Tiết 3 bắt đầu từ 08 giờ 40. 
	

	
	
	Tiết 5-6,  ngày 11/5, lớp 17C1-CNÔ6, tại C3.3 -05, môn: Quản lý dịch vụ ô tô
	10 giờ 30 không có  GV và SV tại phòng học. TKB: Tiết 5 bắt đầu từ 10 giờ 20. 
	

	6
	Phan Hữu Lực (TG)
(GV Khoa Nhiệt lạnh)
	Tiết 8-11,  ngày 08/5, lớp 18T4-KML1, tại C3.2-01, môn: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	13 giờ 27 GV mới vào lớp. TKB, tiết 8 bắt đầu từ 13 giờ 15
	

	7
	Nguyễn Văn Đông 
(GV Khoa KHCB)
	Tiết 13-16, ngày 07/5, lớp 16CĐ_HL2_KHCB2, tại C2.3-03, môn: Vật lý đại cương 1
	20 giờ 30 GV và SV ra về. TKB, tiết 16 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	
	
	Tiết 13-16, ngày 09/5, lớp 16CĐ_HL2_KHCB2, tại C2.3-03, môn: Vật lý đại cương 1
	20 giờ 42 GV và SV ra về. TKB, tiết 16 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
(GV Khoa KHCB)
	Tiết 8-9,  ngày 10/5, lớp 17T4-CCK2, tại C2.1 -01 (Lab 1), môn: Anh văn
	13 giờ 30 không có 

GV và SV tại lớp. TKB: Tiết 8 bắt đầu từ 13 giờ 15. 
	Lịch dạy bù cho ngày 20/03/2019

	
	
	Tiết 10-11,  ngày 10/5, lớp 17T4-CCK2, tại C2.1 -01 (Lab 1), môn: Anh văn
	15 giờ 10 không có 

GV và SV tại lớp. TKB: Tiết 10 bắt đầu từ 14 giờ 55. 
	Lịch dạy bù cho ngày 22/03/2019


